Tiết 102, 103
CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
1. Mục tiêu cần đạt: Qua bài học, HS cần:
0. Kiến thức
- HS nhận biết 2 thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán, gọi – đáp và phụ chú.
1. HS nắm được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
1. HS nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu trong tính cách và thói quen của người VN, khắc phục điểm yếu, hình thành những đức tính và thói quen tốt khi đất nước đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thế kỉ mới.
1. Nắm được trình tự lập luận và nghệ thuật nghị luận cuả tác giả.
0. Phẩm chất
- Tự tin, tự chủ, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
0. Năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và s.tạo.
1. Năng lực ngôn ngữ và văn học.
1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh về:
1. Phương tiện dạy học : SGK, SGV, tư liệu dạy học, máy chiếu, bảng phụ…
1. Phương pháp dạy học: đàm thoại, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm…
1. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức (1’)
1. Tiến trình giờ học (43’)
* Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra phần ch.bị bài của hs kết hợp trong quá trình dạy học.
* Bài mới:
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung cần đạt

	TIẾT 1

	Hoạt động 1: Khởi động (4’)
- Mục tiêu: khởi động tạo tâm thế, hứng thú khám phá bài học cho học sinh
- Phương tiện: SGK, SGV, tư liệu dạy học, bảng phụ.
1. Phương pháp: gợi mở, vấn đáp, thuyết trình.
1. Năng lực: n.l giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực ngôn ngữ và văn học

	- GV giới thiệu về các thành phần câu nằm trong câu và các thành phần nằm ngoài cấu trúc câu. Các thành phần nằm ngoài cấu trúc câu gọi là
thành phần biệt lập.
	Hs lắng nghe.
	

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 15’)
- Mục tiêu: giúp học sinh nhận biết hai thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán, nắm được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
- Phương pháp: gợi mở - vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm.





	1. Phương tiện: máy chiếu, SGK, SGV, tư liệu dạy học.
1. Năng lực: tự học ,s.tạo, th.trình, l.việc nhóm, tự giải quyết vấn đề, cảm thụ th.mĩ.

	
- GV gọi HS đọc ngữ liệu SGK.
	
HS đọc
	1. Thành phần tình thái
0. Tìm hiểu ngữ liệu: SGK

	H: Các từ in đậm trong 2 câu thể hiện
thái độ gì của người nói?
	HS trả lời
	- Các từ in đậm:
a. Chắc: thái độ tin cậy cao

	
	
	b. Có lẽ: thái độ tin cậy thấp

	
H: Nếu lược bỏ các từ in đậm đó thì
	
HS trả lời
	- Nếu lược bỏ từ in đậm:
+	ý nghĩa của câu không thay

	ý nghĩa cơ bản của câu có thay đổi
	
	đổi

	k? Tại sao?
	
	+ không thể hiện rõ cách nhìn

	- Các từ in đậm ko tham gia vào việc
	
	của ng nói đv sự việc trong câu.

	diễn đạt nghĩa sự việc của câu mà
	HS chú ý
	

	chỉ thể hiện cách nhìn của ng nói đv
	
	

	sự việc trong câu.
- GV: các từ in đậm là tp tình thái
	
HS khái quát
	2. Nhận xét:
Thành phần tình thái được

	H: Vậy qua phân tích ngữ liệu, em
	
	dùng để thể hiện cách nhìn của

	hiểu thành phần tình thái ntn?
	HS đọc
	ng nói đv sự việc trong câu.

	- GV gọi HS đọc ngữ liệu
H: Các từ in đậm trong câu có chỉ
	HS trả lời
	1. Thành phần cảm thán.
0. Tìm hiểu ngữ liệu: SGK

	sự vật, sự việc gì không? Nó dùng để
	
	- Các từ in đậm: ồ, trời ơi

	làm gì?
	
	+ không chỉ sự vật, sự việc

	
	
	+ mà để bộc lộ tâm lí của người

	H: Nhờ những từ ngữ nào trong câu
	HS trả lời
	nói (ồ: vui mừng; trời ơi: tiếc

	mà chúng ta hiểu được tại sao người
	
	nuối)

	nói kêu ồ hoặc kêu trời ơi?
	
	

	- Nhờ vào ngữ cảnh (phần câu tiếp
	
	

	theo sau các tiếng đó) => các từ in
	
	

	đậm là tp cảm thán.
H: Em hiểu như thế nào về thành
	
	2. Nhận xét:
- Thành phần tình thái dùng để

	phần cảm thán? Công dụng?
	HS khái quát
	bộc lộ tâm lí của người nói

	H: Thành phần tình thái và tp cảm
	
	

	thán có điểm gì giống nhau?
	HS trao đổi
	

	- Đều là tp phụ trong câu, k tham gia
	trong bàn
	

	tạo nghĩa sự vật, sự việc => gọi là
	
	-	Thành phần biệt lập là tp k

	thành phần biệt lập
	
	tham gia vào việc diễn đạt nghĩa

	H: Thế nào là t.phần biệt lập?
	
	sự việc

	- GV chốt gọi HS đọc ghi nhớ sgk
	HS khái quát
	* Ghi nhớ: (SGK)

	H: Đặt một câu có tp cảm thán và
	HS đọc GN
	

	một câu có tp tình thái?
	HS đặt câu
	

	- GV nhận xét, đánh giá cho điểm
	
	

	Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng (24’)





	- Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức về văn bản.
1. Năng lực: năng lực thuyết trình, tái hiện kiến thức.
1. Phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm.
- Phương tiện: máy chiếu, SGK, SGV, tư liệu dạy học.

	1. GV gọi HS đọc từng câu và tìm thành phần biệt lập.
1. GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.



1. GV tổ chức cho HS chơi thành 2 đội - ghi bảng phụ
1. GV nhận xét, đánh giá

1. GV gọi HS đọc yêu cầu bài 3


1. GV nhận xét, đánh giá.

1. GV gợi ý, yêu cầu HS làm việc cá nhân.
1. GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.
	HS đọc, xác định y.cầu và trả lời miệng




HS xác định yêu cầu, chơi theo đội

HS đọc, xác định y.cầu và trả lời miệng



HS đọc, xác định y.cầu và làm việc cá
nhân.
	III. Luyện tập.
Bài 1: Tìm tp tình thái, tp cảm thán
1. có lẽ: tình thái.
1. chao ôi: cảm thán
1. hình như: tình thái
1. chả nhẽ: tình thái.
Bài 2: Sắp xếp theo trình tự tăng dần độ tin cậy.
Dường như/ hình như/ có vẻ như/ có lẽ/ chắc là/ chắc hẳn/ chắc chắn
Bài 3: Giải thích:
1. Chắc chắn ⭢ người nói chịu trách nhiệm cao nhất về độ tin cậy của sự việc do mình nói ra.
1. Hình như ⭢thấp nhất
1. Chắc -> độ tin cậy trung bình
* NQSáng chọn từ chắc cho thấy nv tôi cũng chỉ dự đoán theo logic nên k thể thiên về phía quá ít chắc chắn hay quá chắc chắn.
Bài 4: Viết đoạn văn.


1. Hướng dẫn về nhà (1p)
1. Học bài và hoàn thành bài tập 4 – SGK.
1. Chuẩn bị: Các thành phần biệt lập( tiếp).

TIẾT 2
1. Ổn định tổ chức (1p)
1. Tiến trình giờ học (43p)
1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong phần khởi động.
1. Bài mới

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1: Khởi động (3’)
- Mục tiêu: khởi động tạo tâm thế, hứng thú khám phá bài học cho học sinh.
- Phương tiện: SGK, SGV, tư liệu dạy học, bảng phụ.
1. Phương pháp: gợi mở, vấn đáp, thuyết trình.
1. Năng lực: n.l giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực ngôn ngữ và văn học.





	H. Thế nào là thành phần tình thái? Cho ví dụ?
H: Thành phần cảm thán là gì? Cho ví dụ?
- GV nx, cho điểm, giới thiệu
bài.
	Hs trả lời.
	

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 15’)
- Mục tiêu: giúp học sinh nhận biết thành phần gọi đáp, thành phần phụ chú và cách sd.
- Phương pháp: gợi mở - vấn đáp, thuyết trình, thảo luận nhóm.
1. Phương tiện: máy chiếu, SGK, SGV, tư liệu dạy học.
1. Năng lực: tự học ,s.tạo, th.trình, l.việc nhóm, tự giải quyết vấn đề, cảm thụ th.mĩ.

	GV gọi HS đọc ngữ liệu SGK
H: Trong số các từ in đậm, từ nào dùng để gọi, từ nào dùng để đáp? H: Trong các từ ấy, từ ngữ nào đc dùng để tạo lập cuộc thoại, từ nào đc dùng để duy trì cuộc thoại?
H: Những từ ngữ dùng để gọi- đáp có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không? Tại sao?
1. GV kết luận: Các từ in đậm là thành phần biệt lập: Gọi - đáp H: Vậy qua phân tích ngữ liệu, em hiểu thế nào là tp gọi- đáp?
1. GV gọi HS đọc ngữ liệu SGK H: Nếu lược bỏ những từ in đậm, nghĩa sự việc của mỗi câu trên có thay đổi không? Vì sao?
- Vì: Các từ ngữ in đậm k tham gia vào việc diễn đạt nghĩa của câu H:Trong câu a, các từ in đậm được thêm vào để chú thích cho cụm từ nào?
H: Trong câu b, cụm C- V in đậm chú thích cho điều gì?

H: Em hiểu như thế nào về thành phần phụ chú?

- GV chốt kiến thức gọi HS đọc toàn bộ ghi nhớ
	HS đọc. HS trả lời.

HS trả lời.


HS	trả	lời, giải thích.



HS khái quát. HS đọc.
HS trả lời. HS chú ý. HS trả lời.

HS trả lời. HS khái quát.
HS đọc.
	1. Thành phần gọi đáp:
0. Tìm hiểu ngữ liệu: SGK
0. Này -> dùng để gọi, tạo lập cuộc thoại (thiết lập q.hệ giao tiếp).
0. Thưa ông -> dùng để đáp, để duy trì cuộc thoại,.
=> k tham gia diễn đạt nghĩa sự việc. Là các tp biệt lập (gọi - đáp)



2. Nhận xét:
Thành phần gọi- đáp dùng để tạo lập và duy trì quan hệ giao tiếp.
1. Thành phần phụ chú:
0. Tìm hiểu ngữ liệu: (SGK)
1. Các từ in đậm: Khi lược bỏ nghĩa sự việc của các câu không thay đổi

1. Từ in đậm:
1. chú thích cho “đứa con gái đầu lòng”
1. chú thích cho suy nghĩ riêng của nhân vật “tôi”
=> thành phần phụ chú
2. Nhận xét:
Tp phụ chú đc dùng để bổ sung 1 số chi tiết cho nội dung chính của câu
* Ghi nhớ: (SGK)





	Hoạt động 3: Luyện tập
- Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức về văn bản.
1. Năng lực: năng lực thuyết trình, tái hiện kiến thức.
1. Phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm.
- Phương tiện: máy chiếu, SGK, SGV, tư liệu dạy học.

	1. GV hướng dẫn HS làm lần lượt các BT trong SGK.
1. GV gọi HS đọc và tìm thành phần gọi đáp trong BT 1.
1. GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.
1. GV gọi HS đọc BT 2.
1. GV tổ chức cho 2 HS thảo luận
-1p, trả lời.
1. GV nhận xét, đánh giá, cho điểm.
1. GV gọi HS đọc yêu cầu bài 3,4.
1. GV tổ chức cho HS làm việc 4 nhóm, mỗi nhóm làm một câu – thời gian 3p, ghi bảng phụ.

1. GV gọi đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
1. GV nhận xét, đánh giá.
	HS đọc, xác định yêu cầu. HS	làm	cá nhân.

HS đọc, xác định yêu cầu. HS thảo luận.

HS đọc, xác định yêu cầu. HS làm việc theo	nhóm, trình bày.






HS đọc, xác định yêu cầu HS viết đoạn
	III. Luyện tập
Bài 1: Tìm tp gọi - đáp
1. Này: Dùng để gọi.
1. Vâng: Dùng để đáp.
-> Quan hệ trên dưới.
Bài 2:Tìm thành phần gọi- đáp:
1. Thành phần gọi- đáp: Bầu ơi -> Đối tg hướng tới là tất cả các thành viên trong cộng đồng người Việt.

Bài 3,4: Tìm thành phần phụ chú:
1. Kể cả anh -> Giải thích cho cụm từ “ mọi người”
1. “ Các thầy, các cô… người mẹ”
->	Gthích	cho	“Những	cửa
này”.
1. Những người chủ	thế kỉ tới
-> Giải thích cho	cụm từ	“lớp trẻ”.
1. Có ai ngờ -> Thể hiện sự ngạc nhiên của nhân vật trữ tình tôi”.
- Thương thương quá đi thôi -> Thể hiện tcảm trìu mến của nv trữ tình “ tôi” với nv “Cô bé nhà
bên”.

	Hoạt động 4. Vận dụng trải nghiệm (1’)
1. Mục tiêu: phát huy NL của HS gắn với bài học.
1. Phương pháp: thảo luận nhóm, thuyết trình.
- Năng lực: tự học, l.việc nhóm, s.tạo, th.trình, làm việc nhóm, tự giải quyết vấn đề.
- Phương tiện: máy chiếu, SGK, SGV, tư liệu dạy học.

	- Viết đoạn văn khoảng 15 nêu suy nghĩ của em về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và hướng khắc phục?
	Hs ghi chép và làm tại nhà
	V. Vận dụng


IV. Hướng dẫn về nhà (1p)


1. Hoàn thành bài tập viết đoạn văn.
1. Chuẩn bị bài: Ôn tập “Bàn về đọc sách”.

